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PHỤ LỤC I 
Biểu số 07-T     Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam 

Ngày báo cáo: 15/5/2022    Đơn vị nhận báo cáo: Bộ GTVT (Vụ VT) 

          

          
THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN 

Tháng 5/2022 

          

TT 
Danh mục loại 

hàng 

Đơn 

vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng 

Từ đầu 

năm 

đến hết 

tháng 

trước 

Ước 

thực 

hiện 

tháng 

báo 

cáo 

Lũy kế 

từ đầu 

năm 

đến hết 

tháng 

báo cáo 

Lũy kế 

cùng kỳ 

năm 

trước 

So 

sánh 

cùng 

kỳ 

năm 

trước 

(%) 

So sánh 

với kế 

hoạch 

năm (%) 

A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1 

 Tổng số 
1000 

tấn 725,367 
240,969 63,248 304,217 302,424 101% 42% 

 Hàng xuất khẩu 
1000 

tấn 
 61,951 16,262 78,213 77,155   

 Hàng nhập khẩu 
1000 

tấn 
 67,489 17,716 85,205 94,781   

 Hàng nội địa 
1000 

tấn 
 110,993 29,136 140,129 129,611   

 Hàng quá cảnh bốc 

dỡ 

1000 

tấn 
 536 134 670 877   

 Chia ra         

1 Container 
1000 

tấn 
252,253 79,880 20,969 100,849 103,787 97%  

  1000 

Teus 
24,884 8,301 2,179 10,480 10,338 101% 42% 

 Xuất khẩu 
1000 

Tấn 
 

27,496 7,218 
34,714 

32,561 
  

  1000 

Teus 
 

2,652 696 
3,348 

3,298 
  

 Nhâp khẩu 
1000 

Tấn 
 

28,039 7,360 
35,399 

36,230 
  

  1000 

Teus 
 

2,895 760 
3,655 

3,441 
  

 Nội địa 
1000 

Tấn 
 

24,345 6,391 
30,736 

34,996 
  

  1000 

Teus 
 

2,754 723 
3,477 

3,599 
  

2 Hàng lỏng 
1000 

tấn 
81,927 25,398 6,667 32,065 32,646 98% 39% 

 Xuất khẩu 
1000 

tấn 
 

1,344 353 
1,697 

1,844 
  

 Nhập khẩu 
1000 

tấn 
 

8,750 2,297 
11,047 

10,516 
  

 Nội địa 
1000 

tấn 
 

15,304 4,017 
19,321 

20,286 
  

3 Hàng khô 
1000 

tấn 
391,187 135,155 35,478 170,633 165,114 103% 44% 


